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M C TIÊU C A H C PH NỤ Ủ Ọ Ầ

Trình bày t ng quan v  Web Server và cách th c ho t ổ ề ứ ạ
đ ng c a nó.ộ ủ

Cung c p các ki n th c c  b n v  ngôn ng  PHP và ấ ế ứ ơ ả ề ữ
CSDL MySQL nh : cách cài đ t, câu l nh, cú pháp, ư ặ ệ
các hàm thông d ng trong vi c l p trình Web đ ngụ ệ ậ ộ

V n d ng các ki n th c đ c h c vào vi c thi t k  ậ ụ ế ứ ượ ọ ệ ế ế
và xây d ng các ng d ng Web ho t đ ng trên mô ự ứ ụ ạ ộ
hình Client/ Server
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N I DUNGỘ

1. GI I THI U HTML FORMỚ Ệ
2. GI I THI U V  MÔ HÌNH CLIENT/ Ớ Ệ Ề

SERVER VÀ WEB SERVER

3. T NG QUAN V  PHPỔ Ề
4. T NG QUAN V  MYSQLỔ Ề
5. S  D NG PHP & MYSQL Đ  XÂY D NG Ử Ụ Ể Ự

CÁC NG D NG WEBỨ Ụ



L p trình Webậ 5 27/04/12

1.1. FORM VÀ CÁC THU C TÍNHỘ
1.2. CÁC KI U PH N T  TRÊN FORMỂ Ầ Ử
1.3. MÔ HÌNH CLIENT/ SERVER VÀ WEB 
SERVER

CH NG 1: GI I THI U HTML FORM VÀ ƯƠ Ớ Ệ
WEB SERVER
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 Form là n i đ  ng i dùng nh p thông tinơ ể ườ ậ
 M i Form đ c bao b i c p th  <form>   </form>ỗ ượ ở ặ ẻ
 Các thu c tính c a formộ ủ

 Action = “URL”: ch  đ n script x  lý formỉ ế ử
 Method = “GET” ho c “POST”: ng m đ nh là GET ặ ầ ị
 Name: thu c tính tênộ
 Enctype = “Mine_type”: lo i d  li u s  g i điạ ữ ệ ẽ ử

1.1. FORM VÀ CÁC THU C TÍNHỘ



L p trình Webậ 7 27/04/12

 Ph n t  inputầ ử
 Ph n t  selectầ ử
 Ph n t  textareaầ ử
 Ph n t  buttonầ ử

1.2. CÁC KI U PH N T  TRÊN FORMỂ Ầ Ử
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 H u h t công vi c trên forms th ng đ c hoàn t t ầ ế ệ ườ ượ ấ
v i các ph n t  nh p (input).ớ ầ ử ậ

 M t th  input và thu c tính c a nó s  quy t đ nh lo i ộ ẻ ộ ủ ẽ ế ị ạ
ph n t  form nào đ c hi n th  trên trình duy tầ ử ượ ể ị ệ

 Cú pháp:

<input   type=“ch n lo i ph n t ” các thu c tính ọ ạ ầ ử ộ
c n thi t: name, value, …>ầ ế

Ví d :ụ  Xét đo n Script sau và xem k t qu  hi n th  trên ạ ế ả ể ị
trình duy tệ

PH N T  INPUTẦ Ử
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<html>
<head>  <title>Form 1</title>  </head>
<body> <form>
<p>Name:<input type="text" name="T1" 
value="" size=40 maxlength=40></p>
<p>Password:<input type="password" 
name="P1" size="40" ></p>
<p>Emai:<input type="text" name="T2" 
size="41"></p>
<p><input type="submit" name="submit" 
value="Enter">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<input type="reset" name="reset" 
value="Cancel"> </p>
</form> </body> </html>

PH N T  INPUTẦ Ử
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PH N T  INPUTẦ Ử

Hi n th  trên Browserể ị
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 M t s  lo i (type) ph n t  input:ộ ố ạ ầ ử
 Text 
 Password
 Hidden
 Submit
 Reset
 Checkbox
 Radio
 File 
 Image 

PH N T  INPUTẦ Ử
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 Ph n t  select dùng đ  t o m t danh sách li t kê. ầ ử ể ạ ộ ệ
 Đ c đ t trong c p th  <select>   </select> v i m t ượ ặ ặ ẻ ớ ộ

thu c tính tênộ
 Trong ph n t  này, các th  <option> s  ch  ra các giá ầ ử ẻ ẽ ỉ

tr  ch n l a. M i giá tr  có m t thu c tính giá trị ọ ự ỗ ị ộ ộ ị
 Ta có th  ch n nhi u h n m t giá tr  b ng cách thêm ể ọ ề ơ ộ ị ằ

vào th  <select> thu c tính “multiple”ẻ ộ
 Cú pháp:

<select   các thu c tính: size, name, multiple, …>ộ
<option value=s  th  t  hi n th > giá tr  </option>ố ứ ự ể ị ị
</select>

PH N T  SELECTẦ Ử
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Ví d :ụ  Xét đo n Script và xem k t qu  trên trình duy tạ ế ả ệ
<form method=“POST” name="form 1" action="">
<p>Select your country: </p> <select 

name="S1">
<option value=0> --Others--</option>
<option value=1> Australia</option>
<option value=2> Germany</option>
<option value=3> France</option>
<option value=4> Italia</option>
<option value=5> Ireland</option>
<option value=6> Vietnam</option>
</select>
</form>

PH N T  SELECTẦ Ử
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PH N T  SELECTẦ Ử

Hi n th  trên Browserể ị
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 Đ c s  d ng khi c n nh p vào m t đo n văn b n ượ ử ụ ầ ậ ộ ạ ả
g m nhi u dòng (kh i văn b n)ồ ề ố ả

 Đ c đ t trong c p th  <textarea>  </textarea>ượ ặ ặ ẻ
 Các thu c tính cols và rows dùng đ  thi t l p s  c t ộ ể ế ậ ố ộ

và s  dòng dùng đ  hi n thi đo n văn b nố ể ể ạ ả
 Cú pháp

<textarea  name, cols, rows> Đo n văn b n c n nh p ạ ả ầ ậ
</textarea>

PH N T  TEXTAREAẦ Ử
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Ví d :ụ  Xét đo n Script sau:ạ
<html>

<head> <title>Textarea Example</title>

</head>

<body> <form action="" name="F1" >

<p> <b>Enter your infomation here: </b></p>

<textarea rows=10 cols=50> Please write 
something!

</textarea>

</form>

</body> </html>

PH N T  TEXTAREAẦ Ử
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PH N T  SELECTẦ Ử

Hi n th  trên Browserể ị



L p trình Webậ 18 27/04/12

 Button là m t phiên b n c a nút Submit, nó cho phép ộ ả ủ
c  văn b n và hình nh đ c đ t trên cùng m t nútả ả ả ượ ặ ộ

 Đ c đ t trong c p th  <button>   </button>ượ ặ ặ ẻ
Ví d :ụ

<form method=POST name="form 1" action="">

<button>

<img border = "0" src = "nhan.JPG" width = "42" 
height = "33">

<br>Submit

</button>

</form>

PH N T  BUTTONẦ Ử
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PH N T  BUTTONẦ Ử

Hi n th  trên Browserể ị
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L u ý:ư
 Đ  nhóm các ph n t  trên form l i ta có th  dùng c p ể ầ ử ạ ể ặ

th  <fieldset>  </fieldset>ẻ
 Đ  t o tiêu đ  cho nhóm các ph n t  ta dùng c p th  ể ạ ề ầ ử ặ ẻ

<legend>  /legend>

Bài t p: Tìm hi u m t s  Website trên m ng sau đó s  ậ ể ộ ố ạ ử
d ng các ki u ph n t  trên form trong HTML đ  thi t ụ ể ầ ử ể ế
k  m t WebPage.ế ộ

1.2. CÁC KI U PH N T  TRÊN FORMỂ Ầ Ử
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1.2. CÁC KI U PH N T  TRÊN FORMỂ Ầ Ử
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 Mô hình Client/ Server là môi tr ng, ki n trúc căn ườ ế
b n nh t đ  trang Dynamic Web ho t đ ng đ cả ấ ể ạ ộ ượ

 Clients có th  xem nh  là các máy do ng i dùng s  ể ư ườ ử
d ng đ  truy c p vào Website ụ ể ậ

 Server là n i dùng đ  l u tr  các Website và ơ ể ư ữ
Database .X  lý vi c cùng m t lúc nhi u Clients truy ử ệ ộ ề
c p vào cùng m t Websiteậ ộ

1.3. MÔ HÌNH CLIENT/ SERVER VÀ 
WEBSERVER
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 H u h t các ng d ng Web đ u ho t đ ng t p trung ầ ế ứ ụ ề ạ ộ ậ
trên Server

 M t C  s  d  li u (CSDL) trên Server s  l u tr  t t ộ ơ ở ữ ệ ẽ ư ữ ấ
c  nh ng thông tin đáp ng yêu c u cho công vi c ả ữ ứ ầ ệ
c a ng d ng Webủ ứ ụ

 Webserver là m t ng d ng dùng đ  đ m trách vi c ộ ứ ụ ể ả ệ
giao ti p v i các trình duy t. Nh n các yêu c u t  ế ớ ệ ậ ầ ừ
phía Clients, x  lý và tr  l i các yêu c u đóử ả ờ ầ

 Có nhi u lo i Webserver khác nhau nh ng thông ề ạ ư
d ng nh t là: Apache và IIS (Internet Information ụ ấ
Server)

1.3. MÔ HÌNH CLIENT/ SERVER VÀ 
WEBSERVER
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 Đ  t o s  liên k t gi a Webserver và CSDL l u tr  ể ạ ự ế ữ ư ữ
trên Server c n ph i có m t ngôn ng  l p trình. ầ ả ộ ữ ậ
Ch ng h n nh : asp, php, jsp, …thu c l p ngôn ng  ẳ ạ ư ộ ớ ữ
l p trình MiddleWareậ

 Ta có mô hình ho t đ ng nh  sau:ạ ộ ư

1.3. MÔ HÌNH CLIENT/ SERVER VÀ 
WEBSERVER
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1.3. MÔ HÌNH CLIENT/ SERVER VÀ 
WEBSERVER
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